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Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quảng Bình

Cây cao su Đại điền có mặt tại tỉnh Quảng Bình từ năm 1960, cây cao su tiểu điền (CSTĐ) được trồng từ năm 1993, khi thực hiện dự án 327: “Phủ xanh đất trống đồi núi trọc”, dự án Đa dạng hoá năm 1996 cây cao su được đưa về trồng ở vùng gò đồi của tỉnh chủ yếu là ở huyện Bố Trạch và Lệ Thuỷ. Tính đến cuối năm 2012, trên địa bàn toàn tỉnh có trên 9.300ha CSTĐ, khoảng 2.300ha đã đưa vào khai thác. Rõ ràng CSTĐ ngày càng có chỗ đứng quan trọng trong hệ thống nông nghiệp. Cây cao su phân bố rộng trên vùng đồi núi thuộc 6 huyện và thành phố đã giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập cho bà con nông dân, gắn lợi ích kinh tế hộ với bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, việc trồng cao su đã hạn chế được xói mòn đất ở các vùng núi cao và cải thiện khí hậu. Đây cũng là cơ sở để thực hiện xóa đói giảm nghèo bền vững, tạo cơ hội cho nhiều nông dân thoát nghèo đến giàu và trở thành những chủ trang trại lớn. Tuy nhiên, so với cao su quốc doanh thì CSTĐ đang tồn tại những hạn chế như: việc áp dụng khoa học kỹ thuật chưa đồng bộ, khả năng đầu tư của nông hộ thấp, quy mô diện tích còn manh mún và cơ cấu giống chưa được xác định rõ ràng. Một số giống đưa vào trồng nhiều năm tỏ ra không thích hợp vẫn đang chiếm một tỷ lệ đáng kể trong cơ cấu giống. Việc bố trí quy hoạch vườn CSTĐ ở nông hộ (thời kỳ kiến thiến cơ bản và thời kỳ kinh doanh) còn nhiều thiếu sót, việc đầu tư trồng mới chưa thực sự tính toán kỹ khả năng sinh trưởng, phát triển tiếp theo của cây cao su ở các giai đoạn sau. Để phát triển cây CSTĐ một cách bền vững rất cần nhiều yếu tố cần và đủ như: Thiết kế, quy hoạch đất trồng, loại giống, mức đầu tư thâm canh, trồng xen,... Trong tham luận nay chỉ đề cập đến lồng ghép xây dựng các mô hình nông lâm kết hợp và đề ra giải pháp kỹ thuật cho việc phát triển cây cao su ổn định bền vững trên cây CSTĐ.

1. XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP 

1.1. Đối với những vùng trồng cao su trên đất bằng có độ dốc dưới 15 độ:

- Cần bố trí vườn trồng trong 2 năm đầu trồng các loại cây như dưa, ngô, khoai lang, khoai môn, kê gừng, cây dong riềng, sắn... đặc biệt là bố trí trồng các loại cây họ đậu rễ có nhiều nốt sần để cố định đạm như lạc, đậu... Nhằm tận dụng hết diện tích đất khi cây cao su chưa khép tán, tận dụng sản phẩm phụ nông nghiệp để tăng hữu cơ cho đất. Mặt khác tạo thêm thu nhập cho người trồng mới cây cao su trong thời kỳ kiến thiết cơ bản.
- Những vùng phát triển chăn nuôi bò, dê cá... cần bố trí trồng xen những năm đầu các loại cỏ như cỏ VA06, cỏ voi, cỏ sả... nhưng không được chăn thả trong vườn trồng.

1.2. Đối với những vùng trồng cao su có độ dốc trên 15 độ không thuận tiện trồng xen được cây màu

- Trồng thảm phủ cây đậu Kusdu trên vườn cây cao su trong thời kỳ (KTCB). Vì cây đậu Kusdu là cây họ đậu có nguồn gốc từ Malaixia, đưa về Việt Nam cây được trồng phổ biến ở những vùng trồng mới cây cao su tại các tỉnh phía Nam và miền Trung, Tây Nguyên. Tại Quảng Bình cây được đưa về trồng thí điểm từ năm 2007, với diện tích khoảng 10ha tại vườn cao su Lâm trường Đồng Hới, trực thuộc Công ty một thành viên LCN Long Đại đang phát triển tốt nhưng đến nay chưa được nhân rộng.

- Trồng xen cây lạc dại trên vườn cây cao su trong thời kỳ (XDCB và cả thời kỳ KD). Cây lạc dại là loại cây họ đậu rễ có nhiều nốt sần cố định đạm, cây không cao nên trồng để tạo thảm xanh, chống rữa trôi và tăng chất hữu cơ cho cây cao su.

 1.3. Tác dụng chính của cây đậu Kusdu và cây lạc dại khi trồng xen với cây cao su

- Quản lý và hạn chế được cỏ dại phát triển, đặc biệt là cỏ tranh.
- Không sử một loại thuốc trừ cỏ trên vườn cây cao su nên bảo vệ được môi trường đất.

- Là cây họ đậu nên rễ cố định đạm cải tạo đất tốt nhằm tăng độ phì cho đất, ngoài ra thân, lá còn sử dụng làm phân xanh hoặc tấp ủ chống hạn cho cây.

- Tạo thảm phủ dày trên vườn để hạn chế rữa trôi đất và giữ ẩm đất. 

- Cây dễ trồng, phát triển mạnh về thân lá và cây họ đậu nên hệ rễ phụ ít, có thể trồng cây đậu Kusdu và cây lạc dại với các loại cây lưu niên khác… 

2. MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ĐỂ PHÁT TRIỂN CÂY CAO SU ỔN ĐỊNH BỀN VỮNG

- Do các giống cao su du nhập từ nhiều nguồn nên một số hộ không nắm được rõ giống trên vườn cây của mình, không nhận biết được các loại bệnh hại chính và biện pháp phòng trừ, một số ít có biết nhưng không thực hiện. Cần điều tra, rà soát lại tất cả các giống cao su đã trồng để lựa chọn ra một số giống phù hợp với điều kiện vùng sinh thái cũng như chống chịu các loại bệnh gây hại, giống cho năng suất cao và ảnh hưởng ít khi bão... 

- Nhận thức về quản lý kỹ thuật để bảo vệ vườn cây lâu dài của nông dân hầu hết các vườn cây không đầu tư phân bón đúng quy trình dẫn đến độ đồng đều của vườn cây thấp nhiều lúc còn khai thác tận thu, cạo phạm, cạo dày dăm, tận dụng người lao động nhàn rỗi trong gia đình chưa qua đào tạo khai thác mủ là phổ biến. Cần áp dụng nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật vào sản xuất từ khi trồng đến khai thác.

- Một số vườn cây không trồng xen cây màu, hoặc cây cải tạo đất dẫn đến xói mòn đất cỏ lấn át nên phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) liều cao để diệt cỏ. Cần trồng xen các loại cây màu đặc biệt là các cây họ đậu để hạn chế sử dụng thuốc diệt cỏ một cách tối đa và tăng hữu cơ cho đất. 

- Nhận biết các loại bệnh hại trên cây cao su của người nông dân còn hạn chế, đánh giá về tình hình bệnh hại cao su thì hầu như là không biết, sử dụng các loại thuốc BVTV phòng trừ một số bệnh hại chính như bệnh loét sọc miệng cạo, bệnh khô mủ, bệnh Corynespora… đôi lúc còn tùy tiện không có sự thống nhất. Cần tăng cường mở các lớp tập huấn BVTV trên cây cao su.
- Một số vườn cây đưa vào khai thác năm thứ nhất đều bị cạo phạm, lao động cạo mủ là lao động tận dụng trong gia đình, nên tình trạng cạo mủ sai kỹ thuật (cạo phạm, cạo dày dăm…) là thường phổ biến. Cần mở các lớp đào tạo về kỹ thuật cạo mủ cho nông dân và các giảng viên là những chuyên gia giỏi, tay nghề cao, tuân thủ các quy trình khai thác theo tiêu chuẩn ngành như không khai thác sớm, tăng cường độ khai thác để không ảnh hưởng đến chu kỳ kinh doanh của vườn cao su.
3. KIẾN NGHỊ

- Quy hoạch khai hoang trồng mới và trồng lại trên diện tích hết thời kỳ kinh doanh hàng năm phải rõ ràng không để tự phát.
- Xây dựng các vườn sản xuất giống được quản lý tốt và được kiểm định thường xuyên để đảm bảo cung cấp đúng giống và có chất lượng cho nông dân.

- Cần hình thành cơ quan nhà nước về phát triển CSTĐ để hỗ trợ CSTĐ một cách hiệu quả về nhiều mặt (Tín dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, phát triển chế biến và nâng cao chất lượng, tiêu thụ…).

- Tăng cường đào tạo kỹ thuật cho nông hộ và phát triển khuyến nông, khuyến công một cách hệ thống cho phát triển CSTĐ.
- Diễn biến bão, lốc trong những năm gần đây (đặc biệt là năm 2013) đã gây thiệt hại nặng cho người trồng cao su. Cần tổ chức một cuộc hội thảo cấp tỉnh mời các nhà khoa học, chuyên gia và nông dân trồng cao su để tìm ra một quy trình lâm sinh tạm thời về phòng, chống và tác động trên cây cao su sau bão...


- Tuyên truyền tờ rơi, áp phích, trên thông tin đại chúng về cây cao su.
